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STT Tên đề xuất 
Cá nhân 

chủ trì 

Thời  gian 

thực hiện  

 

Kinh 

phí 

(Tr.đ) 

1.  Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng keo ong tại tỉnh 

Bà Rịa – Vũng tàu 

KS. Trần 

Đình Hương 

9/2019 

8/2020 

45 

2.  CS - CB 19 - CNHH  - 02 

Nghiên cứu tinh bột gạo biến tính bằng 

alpha - amylase để định hướng ứng dụng 

làm chất ổn định hệ nhũ tương 

 

TS. Đỗ Việt 

Hà 

9/2019 

8/2020 

59 

3.  CS - CB 19 - TS  - 01 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình aquaponics 

nuôi cá lóc kết hợp trồng cây qui mô hộ gia 

đình 

TS. Nguyễn 

Phúc Cẩm 

Tú 

9/2019 

8/2020 

49 

4.  CS - CB 19 - TS  - 02 

Nâng cao chất lượng cơ thịt cá chẽm fillet 

bảo quản ở điều kiện lạnh bằng màng 

chitosan có chưa kháng khuẩn tự nhiên 

chiết xuất từ tỏi 

 

TS. Trương 

Quang Bình 

9/2019 

8/2020 

49 

5.  CS - CB 19 - MTTN  - 01 

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các hệ 

thống quản lý môi trường, an toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp tại một số doanh nghiệp 

điển hình tại TP.HCM 

ThS. Hoàng 

Thị Mỹ 

Hương 

9/2019 

8/2020 

50 

6.  CS - CB 19 - MTTN  - 02 

Điều tra, định danh các loài tre tại tỉnh Bình 

Dương và ứng dụng trong thiết kế cảnh 

quan 

ThS. Vương 

Thị Thủy 

9/2019 

8/2020 

100 

7.  CS - CB 19 - NH  - 01 

Ảnh hưởng của Brassinosteroid lên sinh 

trưởng phát triển và hoạt tính của một số 

enzyme chống oxy hóa của cây lúa trong 

điều kiện mặn 

 

 

 

KS. Phan 

Hải Văn 

9/2019 

8/2020 

30 

8.  CS - CB 19 - NH  - 02 

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật 

đến năng suất và phẩm chất hoa đậu biếc 

ThS. Phạm 

Thị Thùy 

Dương 

9/2019 

8/2020 

30 



(Clitoria ternatea) làm trà trồng theo hướng 

hữu cơ tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 

9.  CS - CB 19 - NH  - 03 

Khảo sát  dòng khổ qua tự phối ưu tú và 

đánh giá ưu thế lai dựa trên phương pháp 

lai đỉnh và diallel 

Nguyễn 

Châu Niên 

9/2019 

8/2020 

40 

10.  CS - CB 19 - NH  - 04 

Khảo sát hiện trạng canh tác và sự phân bố 

của nấm rễ cộng sinh trong vùng đất trồng 

bưởi Da xanh tại  Bà Rịa – Vũng Tàu 

ThS. Thái 

Nguyễn 

Diễm 

Hương 

9/2019 

8/2020 

30 

11.  CS - CB 19 - CNTT  - 01 

Nghiên cứu giải thuật tối ưu đa mục tiêu 

SHO (Spotted Hyena Optimizer) ứng dụng 

vào bài toán sắp xếp thời khóa biểu. 

TS. Nguyễn 

Văn Dũ 

9/2019 

8/2020 

90 

12.  CS - CB 19 - CNTY  - 01 

Tỉ lệ nhiễm và xác định kiểu gen của 

rotavirus nhóm C trên heo con tiêu chảy tại 

vùng Đông nam bộ, Việt Nam 

TS. Hoàng 

Thanh Hải 

9/2019 

8/2020 

150 

13.  CS - CB 19 - CNTY  - 02 

Định danh virus Lở mồm long móng gây 

bệnh ở heo trên thực địa và đánh giá sự 

biến đổi di truyền của các chủng virus này 

so với chủng virus vaccine 

PGS. TS. 

Nguyễn 

Ngọc Hải 

9/2019 

8/2020 

50 

14.  CS - CB 19 - CNTY  - 03 

Ảnh hưởng của thời điểm cho ăn sau khi nở 

và thức ăn khởi đầu đến sinh trưởng. sự 

phát triển đường ruột và vi sinh vật trong 

ruột của gà thịt thương phẩm lông màu 

Th.S. Bùi 

Thị Kim 

Phụng 

9/2019 

8/2020 

100 

15.  CS - CB 19 - QLĐĐ&BĐS  - 01 

Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động 

chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn 

quận 9 Tp. Hồ Chí Minh năm 2010 đến 

năm 2019 

ThS. 

Nguyễn thị 

Ngọc Ánh 

9/2019 

8/2020 

48 

16.  CS - CB 19 - QLĐĐ&BĐS  - 02 

Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến thay đổi 

sử dụng đất tỉnh Bến Tre giai đoạn 2009 - 

2019 

ThS. Lê 

Ngọc Lãm 

9/2019 

8/2020 

48 

17.  CS - CB 19 - QLĐĐ&BĐS  - 03 

Ứng dụng kỹ thuật công nghệ RTK ( Real 

Time Kinematic) trong đo đạc, thành lập 

bản đồ khu đo Trường ĐHNL Tp.HCM  

 

ThS. Đinh 

Quang Vinh 

9/2019 

8/2020 

47 

18.  CS - CB 19 - CNTP - 01 

Nghiên cứu quy trình trích  ly và thủy phân 

collagen từ da cá ngừ đại dương 

 

TS. Nguyễn 

Minh Xuân 

Hồng 

9/2019 

8/2020 

150 

19.  CS - CB 19 - LN  - 02 

Ứng dụng COMSOL Multiphysics mô 

ThS. Bùi 

Thị Thiên 

9/2019 

8/2020 

50 



phỏng quá trình truyền nhiệt trong sấy gỗ 

                                                                                                                   

Kim 

20.  CS - CB 19 - LN  - 03    

Đặc điểm cấu trúc, đa dạng loài cây gỗ và 

sự phân bố của các loài lâm sản ngoài gỗ 

được dùng làm dược liệu tại Khu Bảo tồn 

Thiên nhiên Tà Kóu, tỉnh Bình Thuận 

TS. Nguyễn 

Minh Cảnh 

 

9/2019 

8/2020 

95 

21.  CS - CB 19 - KH  - 01 

Tổng hợp các dẫn xuất của curcumin và thử 

nghiệm kết hợp với nano bạc 

 

ThS.Nguyễn 

Văn Hiền 

 

9/2019 

8/2020 

120 

22.  CS - CB 19 - CNSH  - 01 

Nghiên cứu sự tích lũy của một số kim loại 

nặng trong Vịt được nuôi trong môi trường 

nước có kiểm soát 

 

TS.Nguyễn 

Ngọc Hà 

 

9/2019 

8/2020 

 

49 

23.  CS - CB 19 - NNSP  - 01  

Tìm hiểu nhận thức và chiến lược tự học 

của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành 

Ngôn Ngữ Anh tại Đại học Nông Lâm 

Tp.HCM 

TS. Dương 

Mỹ Thẩm 

9/2019 

8/2020 

45 

24.  CS - CB 19 - KT  - 01  

Khám phá quyết định tiêu dùng thịt heo có 

truy xuất nguồn gốc trong bối cảnh dịch tả 

heo Châu Phi: trường hợp điển hình tại 

TPHCM 

 

TS.Đặng 

Đức Huy 

9/2019 

8/2020 

60 

25.  CS - CB 19 - KT  - 02 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc 

thi hành pháp luật thuế của các hộ kinh 

doanh cá thể tại Quận Thủ Đức – Tp.HCM 

ThS. Khúc 

Đình Nam 

9/2019 

8/2020 

40 

26.  CS - CB19- KT - 03 

Tham gia tín dụng trong nông nghiệp công 

nghệ cao: trường hợp tại tỉnh Lâm Đồng, 

Việt Nam 

ThS.Đàm 

Thị Hải Âu 

9/2019 

8/2020 

40 

27.  CS - CB19- KT - 04 

Phân tích thực trạng và tác động của tín 

dụng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn 

huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh 

 

ThS.Phạm 

Thị Nhiên 

9/2019 

8/2020 

40 

28.  CS - CB19- KT - 05 

Phân tích các yếu tố tác động đến ý định 

khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

 

 

 

ThS.Hoàng 

Thế Vinh 

9/2019 

8/2020 

40 

29.  CS - CB19- KT - 06 ThS.Nguyễn 9/2019 40 



Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 

Thị Ngọc 

Hà 

8/2020 

30.  CS - CB19- KT - 07 

Phân tích các yếu tố kinh tế, xã hội tác động 

đến sự hội nhập của người dân nhập cư vào 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

ThS.Tiêu 

Nguyên 

Thảo 

9/2019 

8/2020 

40 

31.  CS - CB19 - KT - 08 

Phân tích tổn thất sau thu hoạch tiêu: Một 

nghiên cứu điển hình tại tỉnh  Đắc Nông 

của Việt Nam 

ThS.Vũ 

Thanh Liêm 

9/2019 

8/2020 

60 

32.  CS - CB19 - KT - 09 

Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ 

nuôi tôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long: 

Phương pháp phân tích màng bao dữ liệu 

 

TS.Phạm 

Thị Ánh 

Ngọc 

9/2019 

8/2020 

95 

33.  CS- CB19 - CK - 01 

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo tủ sinh trưởng 

thực vật ứng dụng loT 

TS. Trương 

Công Tiễn 

9/2019 

8/2020 

150 

( 

     (Danh mục này gồm 33 đề tài) 


